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ĐỀ SỐ 44
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
Trình bày lý thuyết về sắt
1. Tính chất vật lý
2. Tính chất hóa học
3. Điều chế
4. Ứng dụng
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Nội dung nghiên cứu:
Giải thích sự hình thành thạch nhũ trong hang động.
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
Câu 1: Viết phương trình hóa học của phản ứng polime hóa các monome sau:
a. CH3-CH=CH2.
b. H2N-[CH2]10-COOH
c. HO-CH2CH2-OH và p-C6H4(COOH)2
d. CH2=C(CH3)-CH=CH2
Câu 2: Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân 1 kg bột gạo chứa 80% tinh bột,
còn lại là tạp chất trơ.
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 18,6 (gam) hỗn hợp Fe và Zn trong dung dịch HCl dư thoát ra
6,72 lít khí H2(đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên.
(Cho H = 1 ; Cl = 35,5 ; Fe = 56 ; Zn = 65 ; C = 12 , O = 16)
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MỞ ĐẦU
Sau khi hoc bộ môn Hóa học em thấy Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Và việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em  cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn sẽ giúp em thấy được sự gần gũi của Hóa học với đời sống. Hóa học không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.

NỘI DUNG
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
Trình bày lý thuyết về sắt
1. Tính chất vật lí
Sắt (Fe) có nguyên tử khối 56
- Sắt là kim loại nặng, có màu trắng xám và ánh kim.
- Sắt có tính dẻo , dẫn nhiệt, dẫn điện tốt/.
- Sắt có tính nhiễm từ.
- Khối lượng riêng: 7,86 h/cm3
- Nhiệt độ nóng chảy : 1539oC
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2.1.Tác dụng với phi kim
a) Tác dụng với O2
Sắt tác dụng với oxi tạo thành oxit sắt từ, trong đó Fe có hóa trị (II) và (III).
3Fe + 2O2  (t°) → Fe3O4
b) Tác dụng với các phi kim khác
Sắt tác dụng với một số phi kim tạo thành muối.
2Fe + 3Cl2 (t°) → 2FeCl3
Fe + S (t°) → FeS
2Fe + 3Br2 (t°) → 2FeBr3
2.2. Tác dụng với dung dịch axit
Sắt tác dụng với một số dd axit (HCl, H2SO4 loãng …) tạo thành muối sắt (II) và giải 
phóng khí H2.
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑
Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2 ↑
Fe không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội và HNO3 đặc, nguội.
2.3. Tác dụng với dung dịch muối
Sắt tác dụng với dung dịch muối của những kim loại có hoạt động hóa học yếu hơn (như Cu, Ag, Pb…) tạo ra muối Sắt và kim loại mới.
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu ↓
Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag ↓
Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb ↓

3. Điều chế
    - Sắt được điều chế theo phương pháp nhiệt luyện.
PTHH : 
Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2
     - Trong công nghiệp, sắt được trích xuất ra từ các quặng củanó, chủ yếu là từ hêmatit (Fe2O3) và magnêtit (Fe3O4) bằng cách khử với cacbontrong lò luyện kim sử dụng luồng không khí nóng ở nhiệt độ khoảng 2000 °C. Trong lò luyện, quặng sắt, cacbon trong dạng than cốc, và các chất tẩy tạp chất như đá vôi được xếp ở phía trên của lò, luồng không khí nóng được đưa vào lò từ phía dưới.
  - Than cốc phản ứng với ôxy trong luồng không khí tạo ramônôxít cacbon:
 2C + O2 → 2CO
     - Cacbon mônôxít khử quặng sắt (trong phương trình dưới đây làhêmatit) thành sắt nóng chảy, và nó trở thành điôxít cacbon:
 3 CO + Fe2O3 → 2 Fe + 3 CO2
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Sắt và các hợp kim của nó được sử dụng nhiều nhất, chiếm đến 95%  tổng sản lượng kim loại sản xuất trên toàn thế giới. Với đặc tính tốt như độ dẻo, chịu lực tốt, độ cứng kết hợp với giá thành thấp làm cho nó trở thành kim loại không thể thay thế được. Sắt có vô số các ứng dụng trong cuộc sống chúng ta. Nếu bạn nhìn ngắm xung quanh có thể thấy sắt có mặt khắp mọi nơi. Từ những vật dụng thông thường trong nhà, từ những công trình công cộng hay cao cấp đến các phương tiện giao thông mà chúng ta sử dụng, tất cả đều có mặt sắt và các hợp chất của nó.
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Nội dung nghiên cứu:
Giải thích sự hình thành thạch nhũ trong hang động.
Trong hang động có nhiều thạch nhũ, dựa vào vị trí thạch nhũ người ta chia ra: trên trần hang (chuông đá, mảng đá); trên vách hang (rèm đá, thác đá); dạng trên sàn hang (măng đá, cột đá…).
Sự hình thành thạch nhũ diễn ra như sau: khi canxi cacbonat hòa tan trong nước đi xuống theo các kẽ nứt, tới trần hang gặp chướng ngại vật, nhỏ giọt rơi xuống đáy hang. Do tiếp xúc với không khí trong hang có nhiệt độ cao nên mất đi một phân axit cacbonic và chuyển thành canxi cacbonat. Canxi cacbonat là chất khó hòa tan nên tách ra khỏi dung dịch và kết tủa lại nơi giọt nước rơi xuống, cứ thế tạo thành chuôn đá (hay vú đá) trên trần hang có hình nón lộn ngược.
Giọt nước từ trần và vú đá rơi xuống vẫn còn chứa canxi cacbonat nên ở chỗ rơi xuống có sự kết tủa canxi và hình thành măng đá. Đôi khi các vú đá (chuôn đá) phân bố dọc theo các khe nứt trên trần hoặc vách hang, cái nọ gần cái kia và dính kết vào nhau bằng một mảng đá mỏng trông như một bức rèm nhiều nếp rủ xuống, được gọi là rèm đá. Trải qua một thời gian dài chuông đá và măng đá có thể dính vào nhau và tạo thành cột đá.
Quá trình 1: 
Phá hủy đá vôi (CaCO3) do tác dụng của nước mưa có hòa tan  tạo ra muối Ca(HCO3)2 tan:
PTHH:
          CaCO3+CO2+H2O→Ca(HCO3)2
Quá trình 2: 
Ca(HCO3)2  chảy xuống theo các kẽ nứt bị phân hủy tạo thành CaCO3
→ Thạch nhũ.
PTHH
          Ca(HCO3)2→CaCO3↓+CO2+H2O
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PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
Câu 1: Viết phương trình hóa học của phản ứng polime hóa các monome sau:
a. CH3-CH=CH2.
b. H2N-[CH2]10-COOH
c. HO-CH2CH2-OH và p-C6H4(COOH)2
d. CH2=C(CH3)-CH=CH2
Bài giải:
a. nCH3-CH=CH2 [image: Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12] (-CH(CH3)-CH2-)n
b. nNH2-[CH2]10-COOH[image: Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12] (-NH-[CH2]10-CO-)n
c. nCH2OH-CH2 OH + m-HOOC-C6H4-COOH[image: Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12] (-O-CH2-CH2-O-OC-C6H4-CO-)n
d. nCH2=C(CH3)-CH=CH2 [image: Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12] (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n
Câu 2: Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân 1 kg bột gạo chứa 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ.
(C6H10O5)n+nH2O→nC6H12O6 
Với 80% tinh bột trong 1kg bột thì số tinh bột nguyên chất là:
m=1.80%=0,8kg
nC6H10O5 = nC6H12O6 = 0,8 / 162 = 2/405 mol 
-> mC6H12O6 = (2/405).180 = 0,89 kg
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 18,6 (gam) hỗn hợp Fe và Zn trong dung dịch HCl dư thoát ra 6,72 lít khí H2(đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên.
· Bài giải:
Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2
Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2
nH2 = 6,72 / 22,4 = 0,3 mol
đặt x và y lần lượt là số mol của Fe và Zn
{56x + 65y = 18,6
  x + y = 0,3
· x = 0,1 ; y = 0,2
mFe = 0,1 . 56 = 5,6g
mZn = 0,2 . 65 = 13g
Kết luận. 
Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy Hóa học là “khoa học trung tâm của các ngành khoa học”. Vì có rất nhiều ngành khoa học khác đều lấy hóa học làm cơ sở nền tảng để phát triển. Ví dụ như sinh học, y học, vật lý hay khoa học tội phạm…Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Là một trong những môn học có giá trị thực tiễn cao nhất, hóa học hiện diện ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Hầu như mỗi một vật dụng nào chúng ta đang sử dụng cũng là kết quả của hoá học.Từ những món ăn hàng ngày, những đồ đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh. Đến các hương thơm dịu nhẹ của nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm… đều là những sản phẩm hóa học.
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